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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm
 Em là học sinh ham học hỏi, thực hiện những hành vi 
tích cực với thầy cô và bạn bè. Một điều rất đáng khen là 
tinh thần hợp tác của em với các bạn để cùng nhau tạo 
ra những sản phẩm rất sáng tạo. Hãy tiếp tục tỏa sáng 
trong học tập em nhé.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kỹ năng đọc, đọc hiểu  Mức 3 Tỉ lệ bản đồ 

 Mức 3 Viết hoa; MRVT Công dân  Mức 3 Số thập phân 

 Mức 3 Luyện tập sử dụng từ điển  Mức 3 So sánh hai số thập phân

 Mức 3 Viết chương trình hoạt động; Viết báo cáo công việc  Mức 3 Làm tròn số thập phân

 Mức 3 Bài văn tả danh lam thắng cảnh.  Mức 3 Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

 Mức 3 Tranh luận theo chủ đề 

Điểm kiểm tra giữa kì 1:  10 điểm.
Em hiểu sâu và sử dụng tốt từ ngữ về chủ điểm “Công dân”, biết vận 
dụng linh hoạt trong nói và viết. Bài văn của em sử dụng từ ngữ sáng 
tạo, câu văn rõ ý. Em thể hiện khả năng quan sát tinh tế và biết bộc lộ 
cảm xúc chân thành. Cô khuyến khích em tiếp tục sáng tạo và đọc 
thêm sách để mở rộng vốn từ.

Điểm kiểm tra giữa kì 1: 10 điểm.
Em nắm vững kiến thức về tỉ lệ bản đồ, biết vận dụng linh hoạt để xác 
định khoảng cách thực tế; hiểu sâu về số thập phân và biết vận dụng 
để giải các bài toán thực tế. Em trình bày bài toán rõ ràng và chính xác.

TIẾNG ANH KHOA - SỬ - ĐỊA 

 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 3  Mức 3 Sự sinh sản ở thực vật có hoa. Sự lớn lên và phát triển 
của thực vật 

 NÓI  Mức 3  VIẾT  Mức 3  Mức 3 Sự sinh sản; Sự lớn lên và phát triển của động vật

Em có vốn từ vựng khá phong phú, ngữ pháp vững vàng và sử dụng 
linh hoạt trong các kỹ năng. Em nên trau dồi thêm kỹ năng viết để 
diễn đạt mạch lạc hơn.

 Mức 3 Vương quốc Phù Nam; Chăm-pa. Đấu tranh giành độc lập 
thời kì Bắc thuộc 

 Mức 3 Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc.Triều Lý và việc 
định đô ở Thăng Long 

Em nắm vững kiến thức về sự sinh sản và phát triển của thực vật, biết 
liên hệ thực tế qua các ví dụ sinh động. Em có khả năng trình bày 
mạch lạc và hợp lý trong giờ học. Cô khích lệ em tiếp tục mở rộng hiểu 
biết bằng cách tìm hiểu thêm về các loài cây xung quanh mình.

TIN HỌC Mức 3 CÔNG NGHỆ / MAKESPACE Mức 3

Em hiểu được vai trò của thông tin trong việc tìm ra giải pháp cho 
vấn đề thực tế, biết cách tìm và chọn thông tin hợp lý. Em biết tạo, 
đổi tên, di chuyển và xóa thư mục – tệp tin chính xác, thể hiện thao 
tác thành thạo.

Em đã nhận biết được vai trò của thiết kế trong việc giúp sản phẩm 
công nghệ đẹp và tiện dụng hơn. Em cần cải thiện kỹ năng trình bày ý 
tưởng sáng tạo của mình sao cho rõ ràng và mạch lạc hơn.

BƠI - LẶN Mức 3  MỸ THUẬT Mức 3

Em thực hành tốt kỹ thuật nín thở dưới nước và lặn xa. Em chăm chỉ 
trong luyện tập, cần tiếp tục phát huy.

Em hoàn thành bài tốt, luôn chăm chỉ, cần phát huy thêm phần sáng 
tạo trong bố cục và chi tiết.



GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 3 ÂM NHẠC Mức 3

Em đã biết giậm chân tại chỗ đúng nhịp. Em thực hiện đều, mạnh mẽ 
và có tinh thần học tập hăng say. Em cần giữ nhịp bước ổn định hơn 
giữa các lần giậm.

Em học tập nghiêm túc. Em hát đúng cao độ và đệm organ theo nhịp 
chuẩn. Em cần luyện thêm phần đổi hợp âm.

GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 3 SINH TỒN Mức 3

Em học tốt, tích cực tham gia các hoạt động, biết thể hiện và điều 
chỉnh cảm xúc phù hợp, có thể dự đoán cảm xúc qua dấu hiệu, hình 
thành tư duy phát triển và giúp bạn bè cùng tiến bộ.

Em xử lý rất tốt khi bị côn trùng tấn công và biết cách sơ cứu đúng 
cách khi bị động vật cắn. Em học tập nghiêm túc, cẩn thận trong từng 
thao tác. Cần rèn thêm kỹ năng nhận biết dấu hiệu nguy hiểm để tự 
bảo vệ bản thân hiệu quả hơn.

VÕ THUẬT Mức 3 Mức 3 Vận dụng T Tốt

Em hoàn thành tốt 25 động tác của bài Đoản Côn. Em đánh có lực và 
có kỹ thuật tốt.

Mức 2 Thông hiểu K Khá

Mức 1 Nhận biết Đ Đạt

Mức 0 Chưa đạt / 
không tham gia C Cần cố gắng


